	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾTHỌC PHẦN

1. Tên học Phần:   -  Tiếng Việt: Công nghệ luyện thép
		          -  Tiếng Anh: Steel making technology
Mã số học phần: 7030419
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 25 tiết;     Bài tập: 5 tiết;    Thực hành: 0 tiết 
Thực tập: 0 tiết;        Đồ án: 0 tiết;      Tự học: 60 tiết
2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Tuyển khoáng
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Trần Trung Tới	0304-09
2. ThS. Phùng Tiến Thuật	0304-13
3. ThS. Trần Văn Được	0304-15
2.2. Bộ môn:Tuyển khoáng
2.3. Khoa: Mỏ
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
1.1.  Môn học tiên quyết: NĐH và ĐH các phản ứng luyện kim (4030436)
1.2.  Môn học học trước: Hỏa luyện (4030459)
4. Mục tiêu của học phần: Trang bị cho người học kiến thức tổng quan về công nghệ luyện thép và nguyên nhiên liệu luyện thép; Trình bày cơ sở lý thuyết quá trình luyện thép; các phương pháp luyện thép: luyện thép lò thổi oxy, luyện thép lò điện hồ quang và các phương pháp luyện thép khác; tinh luyện thép và công nghệ luyện một số loại thép điển hình.
4.1. Kiến thức: sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần
4.1.1. Có kiến thức về công nghệ luyện thép, phân biệt được các loại thép;
4.1.2. Hiểu biết về nguyên nhiên liệu cũng như công nghệ luyện thép;
4.1.3. Nắm được nguyên lý quá trình luyện thép ;
4.1.4. Nắm được các công nghệ luyện thép, đúc thép. .
4.2. Kỹ năng:
Rèn luyện kỹ năng tìm hiểu tổng hợp, nghiên cứu tài liệu, luận giải các yếu tố, hiện tượng và các quá trình có thể xảy ra trong quá trình luyện thép. Từ đó có thể ứng dụng chúng trong thực tế
5. Tóm tắt nội dung học phần: Tổng quan về công nghệ luyện thép và nguyên nhiên liệu luyện thép.Trình bày cơ sở lý thuyết quá trình luyện thép; các phương pháp luyện thép: luyện thép lò thổi oxy, luyện thép lò điện hồ quang và các phương pháp luyện thép khác; tinh luyện thép và công nghệ luyện một số loại thép điển hình.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết (40 tiết)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái quát chung 
	2
	4.1.1


	1.1
	Khái niệm và phân loại thép
	
	

	1.2
	Lưu trình sản xuất thép
	
	

	1.3
	Phân loại lò luyện thép
	
	

	Chương 2
	Nguyên vật liệu luyện thép
	3
	4.1.2


	2.1
	Nguyên vật liệu
	
	

	2.2
	Tính toán thành phần phối liệu
	
	

	Chương 3
	Lý thuyết quá trình luyện thép
	5
	4.1.3

	3.1
	Lý thuyết về sự oxy hóa và hoàn nguyên
	
	

	3.2
	Sự oxi hóa và hoàn nguyên các nguyên tố
	
	

	3.3
	Xỉ trong quá trình luyện thép
	
	

	Chương 4
	Công nghệ luyện thép
	10
	4.1.4

	4.1
	Công nghệ Luyện thép lò thổi
	
	

	4.2
	Công nghệ Luyện thép lò điện hồ quang
	
	

	4.3
	Một số công nghệ luyên thép khác
	
	

	
	Thảo luận và kiểm tra giữa kỳ 
	2
	

	Chương 5
	Đúc phôi thép
	
	

	6.1
	Lý thuyết quá trình kết tinh
	5
	4.1.4

	6.2
	Thiết bị và công nghệ đúc
	
	

	
	Bài tập, thảo luận 
	3
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	
	
	



7. Phương pháp giảng dạy:
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với việc hướng dẫn sinh viên tự học và tìm tài liệu 
- Tổng hợp và tham luận kiến thức sau mỗi chương học để củng cố kiến thức cho sinh viên
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1.  Cách đánh giá
  Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	30%

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2.  Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10.  Tài liệu học tập
[1] Bộ môn tuyển khoáng, Bài giảng luyện thép, Trường đại học mỏ địa chất, 2017 
[2] PGS.TS Ngô Trí Phúc, TS. Bùi Anh Hòa, Giáo trình Luyện thép lò thôi oxi, NXB KH và KT, 2012
[3] Trần Trung Tới, Giáo trình Cơ sở luyện kim, trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2009.
11. Hướng dẫn tự học của học phần





Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý
thuyết
(tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Khái quát chung 
	8
	
	
	· Tài liệu [1], chương 1, trang 5-9


	
	Khái niệm và phân loại thép
	
	
	
	

	
	Lưu trình sản xuất thép
	
	
	
	

	
	Phân loại lò luyện thép
	
	
	
	

	
	Chương 2: Nguyên vật liệu luyện thép
	
	
	
	· Tài liệu [1], chương 2, trang 10-23
· Tài liệu [2], chương 2



	
	Nguyên vật liệu
	
	
	
	

	2
	Tính toán thành phần phối liệu
	8
	
	
	

	
	Chương 3 Lý thuyết quá trình luyện thép
	
	
	
	· Tài liệu [1] chương 3, trang 24-46
· TL [2] chương 2

	
	Lý thuyết về sự oxy hóa và hoàn nguyên
	
	
	
	· 

	
	Sự oxi hóa và hoàn nguyên các nguyên tố
	
	
	
	

	3
	Xỉ trong quá trình luyện thép
	8
	
	
	

	
	Chương 4 Công nghệ luyện thép
	
	
	
	· Tài liệu [1], chương 4,5,6, 7, trang 46-93
- TL [2], chương 4
- Tài liệu [3], chương 5, trang 59-69

	
	Công nghệ Luyện thép lò thổi
	
	
	
	

	4
	Công nghệ Luyện thép lò thổi (tiếp)
	8
	
	
	

	5
	Công nghệ Luyện thép lò điện hồ quang
	8
	
	
	

	
	Một số công nghệ luyên thép khác
	
	
	
	

	6
	Thảo luận và kiểm tra giữa kỳ 
	4
	4
	
	Ôn tập kiến thức đã học

	
	Chương 5 Đúc phôi thép
	
	
	
	· Tài liệu [1]: chương 8, trang 94-116

	
	Lý thuyết quá trình kết tinh
	
	
	
	

	7
	Lý thuyết quá trình kết tinh (tiếp)
	6
	
	
	

	
	Thiết bị và công nghệ đúc
	
	
	
	

	
	Bài tập, thảo luận 
	
	2
	
	Ôn tập kiến thức đã học

	8
	Bài tập, thảo luận (tiếp)
	
	4
	
	

	
	Tổng
	50
	10
	
	

	
	Hà nội, ngày      tháng     năm 20…
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    PGS. TS Phạm Văn Hòa
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PGS. TS Nhữ Thị Kim Dung
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